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	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH 
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 
“BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP” NĂM 2019-2020
Khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
(Kèm theo Quyết định số: 2554/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

	I.
	TỈNH YÊN BÁI (03)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Xuân Chỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

	2.
	Ông Trần Huy Khôi, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái.

	II.
	TỈNH SƠN LA (04)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Cà Thị Phượng, Thư ký thi hành án, Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.

	III.
	TỈNH LÀO CAI (08)

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	3.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Huy Đàm, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	2.
	Ông Lục Xuân Diu, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	3.
	Ông Trần Văn Cầm, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai;

	4.
	Ông Đặng Đình Sử, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	5.
	Ông Kiều Cao Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

	IV.
	TỈNH ĐIỆN BIÊN (02)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Bùi Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.

	V.
	TỈNH PHÚ THỌ (10)

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ;

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Cao Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ;

	2.
	Ông Ngô Mạnh Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ;

	3.
	Ông Phạm Quang Chung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

	4.
	Bà Đoàn Thị Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

	5.
	Ông Trần Công Hanh, Phụ trách Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;

	7.
	Bà Nguyễn Thu Thủy, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;

	8.
	Ông Nguyễn Thế Vị, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

	VI.
	TỈNH LAI CHÂU (08)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lại Hữu Đồng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu;

	2.
	Bà Thân Thị Phương, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu;

	3.
	Ông Vũ Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu;

	4.
	Ông Nguyễn Chí Công, Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu;

	5.
	Ông Phan Đình Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

	VII.
	TỈNH HÀ GIANG (06)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Đặng Ngọc Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang;

	2.
	Ông Lương Văn Thiệu, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;

	3.
	Ông Đặng Ngọc Qúy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang;

	4.
	Bà Ngô Thị Kim Phượng, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

	VIII.
	TỈNH TUYÊN QUANG (11)

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	2.
	Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	2.
	Bà Phạm Thị Linh Điệp, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	3.
	Ông Ứng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	4.
	Bà Đào Hải Hà, Kế toán trưởng nghiệp vụ, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	5.
	Ông Ma Văn Thông, Thư ký Thi hành án Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	6.
	Bà Lê Lan Anh, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

	7.
	Ông Cao Trọng Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

	IX.
	TỈNH CAO BẰNG (09)

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nông Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	2.
	Bà Nông Thị Thiều, Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	3.
	Ông Đinh Ba Duy, Thư ký Thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	4.
	Ông Phạm Triệu Phú, Kế toán trưởng nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	5.
	Ông Đàm Văn Trần, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

	6.
	Ông Lâm Thanh Nghị, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

	X.
	TỈNH LẠNG SƠN (04)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Đỗ Xuân Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

	2.
	Ông Lê Minh Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

	XI.
	TỈNH THÁI NGUYÊN (12)

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hảo, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Thư ký thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thư ký thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	5.
	Ông Lê Kim Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	6.
	Ông Hà Hữu Ngọc, Bảo vệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

	7.
	Bà Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên;

	8.
	Bà Lê Thị Kim Dung, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

	9.
	Ông Nguyễn Văn Hiến, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

	XII.
	TỈNH HÒA BÌNH (08)

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Duy Vui, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	2.
	Ông Bùi Công Định, Chuyên viên Văn phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	3.
	Bà Mai Thị Nhung, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

	4.
	Bà Phạm Thị Vân Anh, Chấp hành viên sơ cấp,Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

	5.
	Bà Bùi Thị Yến, Thư ký trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

	
	KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

	I.
	TỈNH BẮC GIANG (05)

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Giáp Văn Bền, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang;

	2.
	Ông Dương Văn Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

	3.
	Bà Tô Bảo Hoàng Giang, Kế toán viên Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

	4.
	Ông Lê Đắc Hùng, Chuyên viên công nghệ thông tin, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang.

	II.
	TỈNH BẮC NINH (08)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thư ký thi hành án Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Thoan, Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Hưng, Lái xe Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh;

	4.
	Ông Nguyễn Đắc Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	5.
	Ông Nguyễn Đức Hà, Cán sự Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	6.
	Ông Ngô Đức Tuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

	7.
	Ông Nguyễn Tiến Lực, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

	III.
	THÀNH PHỐ HÀ NỘI (14)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

	4.
	Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	2.
	Bà Ngô Thu Hường, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

	3.
	Ông Lê Trọng Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

	5.
	Ông Nguyễn Đăng Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội;

	6.
	Bà Hoàng Thị Nguyệt, Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

	7.
	Bà Phan Thị Thu Hằng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

	8.
	Bà Phạm Thị Kiều Chinh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

	9.
	Bà Nguyễn Thị  Hường, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

	10.
	Bà Trần Thị Lượt, Thư ký thi hành án Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

	IV.
	TỈNH HẢI DƯƠNG (04)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Hoàng Thị Lẻ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Ký, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

	V.
	THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (17)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Công Chu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

	2.
	Bà Ngô Khánh Châm, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

	3.
	Bà Bùi Thị Hương Lan, Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

	4.
	Bà Lâm Thị Huyền Nhung, Thư ký thi hành án Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

	5.
	Ông Đỗ Đức Luân, Thư ký thi hành án Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

	6.
	Ông Nguyễn Phi Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

	7.
	Ông Thái Bá Sức, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng;

	8.
	Ông Phạm Ngọc Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	9.
	Ông Trịnh Duy Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;

	10.
	Bà Lương Thị Tuyết, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

	11.
	Bà Lương Thanh Thủy, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng;

	12.
	Bà Đỗ Thị Thành, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng;

	13.
	Ông Lương Văn Sơn, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;

	13.
	Bà Đào Thị Thanh Quyên, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	15.
	Bà Đỗ Hà Trang, Trung cấp lưu trữ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

	VI.
	TỈNH HƯNG YÊN (11)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;

	2.
	Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

	3.
	Ông Trần Văn Hoan, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

	4.
	Bà Trần Thị Nga, Cán sự, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

	5.
	Bà Trần Thị Hoa, Cán sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;

	6.
	Bà Tạ Thu Hiền, Kế toán viên,Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;

	7.
	Ông Nguyễn Quang Hiểu, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	8.
	Bà Vũ Thị Minh Thanh, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên;

	9.
	Bà Trần Thị Việt, Thư ký thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.

	VI.
	TỈNH NAM ĐỊNH (08)

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Minh Đức, Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;

	2.
	Ông Trần Việt Cường, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;

	3.
	Bà Đỗ Thị Quỳnh Hương, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;

	4.
	Ông Hứa Sỹ Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

	5.
	Bà Trần Thị Sinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	6.
	Bà Đỗ Thị Việt Hà, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

	VII.
	TỈNH NINH BÌNH (01)

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Trương Thị Hường, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.

	VIII.
	TỈNH QUẢNG NINH (04)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Bùi Đức Thái, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh;

	2.
	Bà Phạm Thị Trang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

	IX.
	TỈNH VĨNH PHÚC (05)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Hàn Thị Loan, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

	2.
	Bà Ngô Thị Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

	3.
	Ông Dương Quốc Biên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

	4.
	Ông Nguyễn Anh Quang, Thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

	X.
	TỈNH HÀ NAM (05)

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

	2.
	Ông Nguyễn Đình Quyết, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	3.
	Ông Tạ Đình Quang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam;

	4.
	Ông Nguyễn Quốc Thuận, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	5.
	Ông Lê Đăng Ninh, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

	XI.
	TỈNH THÁI BÌNH (02)

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Vũ Tiến Hải, Chấp hành viên sơ cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Hoài Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

	
	KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

	I.
	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (07)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Trọng Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	2.
	Ông Đỗ Hữu Phước, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	3.
	Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	4.
	Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	5.
	Ông Trần Hữu Tài, Thư ký trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	II.
	TỈNH QUẢNG TRỊ (05)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	2.
	Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phan Nhật Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	2.
	Bà Đỗ Thị Trang, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	3.
	Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

	III.
	TỈNH QUẢNG NAM (12)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Viết Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	2.
	Bà Lưu Thị Thanh Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

	3.
	Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

	4.
	Ông Võ Hữu Quốc, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

	5.
	Ông Lê Chí Hòa, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

	6.
	Ông Ngô Đức Huy, Thư ký thi hành án Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam;

	7.
	Bà Nguyễn Thị Thúy, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

	IV.
	TỈNH NGHỆ AN  (22)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	3.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Hoài An, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	2.
	Ông Quán Vi Hà, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	3.
	Bà Nguyễn Thị An, Phó Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại và Tố Cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	4.
	Ông Đặng Văn Hải, Chấp hành viên sơ cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	5.
	Bà Nguyễn Thị Minh Tình, Chấp hành viên sơ cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	6.
	Bà Trần Thị Thanh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	7.
	Bà Nguyễn Thị Tuyết, Thư ký thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	8.
	Ông Đặng Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh, tỉnh nghệ An;

	9.
	Bà Nguyễn Thị Như Nguyễn, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	10.
	Ông Nguyễn Lương Quý, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

	11.
	Bà Phan Thị Trà, Văn thư, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	12.
	Ông Trần Đình Tình, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	13.
	Ông Nguyễn Tiến Anh, Thư ký thi hành án trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	14.
	Ông Võ Văn Khâm, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	15.
	Bà Trần Thị Mai Nhung, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An;

	16.
	Bà Phan Thị Tám, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

	17.
	Ông Nguyễn Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

	V.
	TỈNH QUẢNG BÌNH (06)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

	2.
	Ông Bùi Anh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

	3.
	Ông Cao Tiến Lê, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	4.
	Ông Nguyễn Khoa Học, Thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

	VI.
	THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (01)

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

	VII.
	TỈNH HÀ TĨNH (08)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh;

	2.
	Ông Nguyễn Trọng Cường, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Hoài, Nhân viên thủ kho, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

	5.
	Bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

	6.
	Ông Nguyễn Trọng Quảng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

	VIII.
	THANH HÓA (28)

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	2.
	Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lý Văn Lực, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	2.
	Ông Trịnh Ngọc Lực, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	3.
	Ông Lưu Văn Tuyền, Chấp hành viên sơ cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	4.
	Bà Lê Thị Hương Lan, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	5.
	Bà Cao Thị Thanh Thuỷ, Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, Kế toán viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa;

	7.
	Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

	8.
	Bà Phạm Thị Hoan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

	9.
	Ông Lê Văn Hoà, Thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

	10.
	Ông Ngọ Văn Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

	11.
	Ông Trần Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa;

	12.
	Bà Trần Thị Oanh, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	13.
	Ông Nguyễn Đình Tuyên, Thư ký trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	14.
	Ông Hoàng Anh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	15.
	Bà Mai Thị Vân, Kế toán viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá;

	16.
	Bà Nguyễn Thị Hiền, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá;

	17.
	Ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa;

	18.
	Bà Trần Thị Tâm, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa;

	19.
	Ông Nguyễn Viết Lệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

	20.
	Ông Trần Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;

	21.
	Bà Lê Thị Lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	22.
	Ông Lê Văn Tư, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	23.
	Ông Lê Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

	
	KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

	I.
	TỈNH KHÁNH HÒA (06)

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;

	2.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Trà Vinh, Thư ký Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh khánh Hòa;

	2.
	Ông Nguyễn Lê Tuấn Cường, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Thùy Nga, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa, tỉnh khánh Hòa;

	4.
	Ông Lê Anh Sơn, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm, tỉnh khánh Hòa.

	II.
	TỈNH GIA LAI (04)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trương Văn Huyền, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;

	2.
	Ông Nguyễn Bá Giáp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

	III.
	TỈNH KON TUM (05)

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;

	2.
	Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

	IV.
	TỈNH PHÚ YÊN (03)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phạm Xuân Pha, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

	2.
	Bà Trần Thị Kim Phượng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

	V.
	TỈNH BÌNH ĐỊNH (11)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	2.
	Ông Nguyễn Thái Tín, Chấp hành viên sơ cấp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	4.
	Ông Ngô Khánh Sơn, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	5.
	Ông Dương Văn Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	6.
	Ông Trần Văn Tân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	7.
	Bà Đỗ Thị Anh Tình, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	8.
	Ông Hà Quốc Trưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

	VI.
	TỈNH QUẢNG NGÃI (11)

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Văn Tính, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

	2.
	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

	3.
	Ông Huỳnh Hướng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi;

	4.
	Ông Trần Minh Duân, Chấp hành viên sơ cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	5.
	Ông Nguyễn Thành Luân, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

	6.
	Ông Nguyễn Tấn Đức, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

	7.
	Bà Nguyễn Thị Ái Chi, Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	8.
	Bà Nguyễn Thị Ánh Phi, Thư ký Thi hành án Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.

	VII.
	TỈNH ĐẮK LẮK (02)

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Hoàng Văn Trung, Chi cục trường Chi cục Thi hành dân sự huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Trang Dung, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

	
	KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

	I.
	TỈNH LÂM ĐỒNG (04)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Đặng Thị Kim, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng;

	2.
	Ông Võ Kế Thuật, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

	II.
	TỈNH TÂY NINH (06)

	
	Tập thể 

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh;

	2.
	Phòng Tài chính - Kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

	
	Cá nhân 

	1.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh; 

	2.
	Bà Mai Thị Huyền Nga, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh;

	3.
	Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh;

	4.
	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

	III.
	TỈNH NINH THUẬN (06)

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục Thi hành dân sự tỉnh Ninh Thuận;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Hoa, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành dân sự thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Hương, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

	IV.
	TỈNH BÌNH DƯƠNG (05)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

	2.
	Ông Nguyễn Quang Hòa, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Dương, Chấp hành viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương;

	4.
	Bà Đinh Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

	V.
	TỈNH BÌNH THUẬN (01)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

	VI.
	TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (08)

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Văn Tứ, Chấp hành viên trung cấp Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	3.
	Ông Cao Văn Hiếu, Chấp hành viên trung cấp Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	4.
	Ông Trần Phú Châu, Chấp hành viên sơ cấp Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	5.
	Bà Nguyễn An Phượng, Chấp hành viên trung cấp Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	VII.
	TỈNH ĐỒNG NAI (09)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Trịnh Thị Trang, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành dân sự huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;  

	2.
	Ông Trần Thanh Phúc, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành dân sự  huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; 

	4.
	Ông Chu Quốc Mạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;   

	5.
	Ông Phạm Văn Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành dân sự huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.   

	VIII.
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (21)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Vũ Hoàng Huy, Chuyên viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự Thành phố  Hồ Chí Minh;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Lưu trữ viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;

	3.
	Ông Phan Văn Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Bình, Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;

	5.
	Ông Huỳnh Hiến Đạt, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;

	6.
	Ông Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;

	7.
	Ông Nguyễn Hữu Kỳ, Chấp hành viên sơ cấp Phòng Nghiệp vụ 2, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;

	8.
	Bà Đặng Thị Thương Hoài, Thư ký Phòng Nghiệp vụ 2, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;

	9.
	Ông Nguyễn Tiến Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

	10.
	Ông Lê Văn Trong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

	11.
	Bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; 

	12.
	Bà Duy Thị Ngọc Điệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;

	13.
	Bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

	14.
	Bà Trịnh Thị Yến, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

	15.
	Ông Đỗ Phong Hóa, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

	16.
	Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

	17.
	Ông Thái Xuân Sơn, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

	18.
	Ông Trần Gia Ấn, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

	IX.
	TỈNH BÌNH PHƯỚC (03)

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Đỗ Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành dân sự  tỉnh Bình Phước;

	2.
	Bà Vũ Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành dân sự tỉnh Bình Phước;

	3.
	Ông Kiều Thế Truyền, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành dân sự huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

	
	KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ 

	I.
	TỈNH TRÀ VINH (10)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Trai, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	2.
	Bà Lâm Thị Bé Ba, Phó Chánh Văn phòng giao phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	3.
	Bà Trần Ngọc Giàu, Kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	4.
	Bà Lâm Thị Tố Nguyên, Phụ trách Kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	5.
	Bà Lê Thị Thanh Ngọc, Văn thư Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	6.
	Ông La Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	7.
	Ông Phan Ngọc Siêng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

	8.
	Bà Ngô Thị Hồng Diễm, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

	9.
	Bà Trần Thị Điệp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

	II.
	TỈNH TIỀN GIANG (14)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Đinh Ngọc On, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;

	3.
	Bà Phan Thị Bé Trúc, Thư ký Thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Kim Hà, Thư ký Thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;

	5.
	Ông Mai Thanh Bình, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

	7.
	Ông Nguyễn Lâm Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

	8.
	Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

	9.
	Ông Nguyễn Thành Chương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

	III.
	TỈNH ĐỒNG THÁP (09)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Mai Thị Thu Cúc, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp;

	2.
	Ông Nguyễn Kim Tuân, Chấp hành viên sơ cấp Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp;

	3.
	Ông Trương Văn Xuân, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

	4.
	Ông Trương Quốc Trung, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

	5.
	Bà Nguyễn Thùy Nhiên, Phụ trách kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

	IV.
	TỈNH AN GIANG (14)

	
	Tập  thể

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Trần Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	2.
	Bà Nguyễn Kim Ngân, Thư ký Thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Thương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

	4.
	Ông Nguyễn Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

	5.
	Ông Tô Duy Khoa, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	6.
	Bà Huỳnh Thị Bảo Châu, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	7.
	Bà Đào Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	8.
	Bà Trần Ngọc Phương Dung, Kế toán trưởng nghiệp vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	9.
	Ông Nguyễn Trung Hiền, Chi cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

	10.
	Ông Nguyễn Minh Thành, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

	11.
	Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

	12.
	Ông Trần Văn Hoàng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

	13.
	Bà Trương Thị Xuân Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

	V.
	TỈNH BẾN TRE (12)

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	2.
	Bà Phan Thị Phương Duy, Trưởng phòng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	3.
	Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	4.
	Bà Huỳnh Thị Thanh Hà, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

	5.
	Ông Nguyễn Thanh Xuân, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	6.
	Bà Phan Thị Kim Ngọc, Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	7.
	Ông Nguyễn Phú Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

	8.
	Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Nhân viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

	9.
	Ông Nguyễn Văn Ớt, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

	10.
	Ông Lê Bé Ngoan, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

	VI.
	TỈNH LONG AN (05)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Hà Hồng Lạc, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;

	2.
	Bà Võ Thị Mỹ Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

	VII.
	TỈNH CÀ MAU (07)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Văn Luận, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

	2.
	Bà Lê Thị Quyên, Cán sự Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

	3.
	Ông Phan Quang Triệu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau;

	4.
	Ông Lê Hoàng Đảm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

	5.
	Ông Lê Minh Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

	VIII.
	TỈNH SÓC TRĂNG (10)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

	2.
	Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng;

	3.
	Phòng Kiểm tra giải quyết Khiếu nại, tố cáo, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Hồ Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng;

	2.
	Ông Lư Minh Énh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng;

	3.
	Bà Thái Phương Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng;

	4.
	Ông Cao Đức Tín, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng;

	5.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Thẩm tra viên chính Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

	6.
	Ông Lương Minh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

	7.
	Ông Dương Kỷ Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

	IX.
	TỈNH KIÊN GIANG (08)

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố  Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;

	2.
	Bà Đặng Thị Lượng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

	3.
	Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

	X.
	TỈNH BẠC LIÊU (04)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Văn Thức, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu;

	2.
	Bà Võ Kim Hên, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

	3.
	Ông Nguyễn Hoàng Ngọc, Thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

	XI.
	TỈNH VĨNH LONG (15)

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	3.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Thành Tất, Chấp hành viên trung cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	2.
	Ông Dương Duynh, Chấp hành viên trung cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	3.
	Ông Hồ Chí Tâm, Chuyên viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	4.
	Ông Lê Thanh Tuấn, Thư ký Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	5.
	Ông Nguyễn Phước Điện, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

	6.
	Bà Huỳnh Thị Diễm, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

	7.
	Ông Trương Văn Tâm, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

	8.
	Ông Lê Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long;

	9.
	Ông Văn Hoàng Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long;

	10.
	Ông Nguyễn Thanh Phong, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

	XII.
	THÀNH PHỐ CẦN THƠ (13)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ;

	2.
	Bà Lê Thị Hồng Điệp, Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ;

	3.
	Bà Lê Kim Khánh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

	4.
	Bà Trần Thị Gương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;

	5.
	Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ;

	6.
	Ông Lê Phát Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ;

	7.
	Bà Trương Thị Huyền, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ;

	8.
	Ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ;

	9.
	Ông Cao Trung Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ;

	10.
	Ông Nguyễn Văn Tâm, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ;

	11.
	Ông Phạm Bá Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

	XIII.
	TỈNH HẬU GIANG (01)

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Nghĩa Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
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